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Thông tin chi tiết về thanh trương nở Sika Hydrotite CJ 

 Tên sản phẩm: Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ 

 Mã sản phẩm: Sika Hydrotite CJ 

 Thương hiệu: Sik 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Đóng gói: cuộn 4 x 10m/thùng 

 Gốc cao su có thể hút nước, cao su chloroprene 

 Kích thước: Chiều dày: 7mm và chiều rộng: 25 mm 

 Dạng: Cuộn 

 Màu sắc: Màu xanh đen 

 Điều kiện lưu trữ : Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và nhiệt 
độ từ  +5°C và +30°C 

Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ – Chống thấm mạch ngừng 

Thông số kỹ thuật của thanh trương nở 
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Khoản mục Đơn vị 

Cao su ưa nước Cao su clopren 

Tiêu chuẩn Điển hình Tiêu chuẩn Điển hình 

Khối lượng riêng 
 

1.3 – 1.5 1.35 1.3 – 1.5 1.41 

Độ cứng (JIS-A) 45 – 55 52 45 – 55 51 

Cường độ căng Kgf/cm2 tối thiểu 30 37 tối thiểu 90 125 

Độ dãn dài % tối thiểu 600 760 tối thiểu 400 435 

Một số những đặc điểm nổi trội của thanh trương nở Sika Hydrotite CJ 

Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ được sử dụng nhiều cho các công trình xây dựng nhờ sở hữu nhiều 
ưu điểm vượt trội đó là: 

 Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ được thiết kế dạng khoanh nhẹ linh hoạt nên dễ dàng 
trong việc lắp đặt. 

 Có đặc tính hút nước do đó sẽ tạo nên áp lực tự trương nở và chặn kín đường thâm nhập 
của nước để đạt hiệu quả trám kín 

 Rất dễ vì nó nhẹ và được lắp đặt sau khi tháo ván khuôn 

 Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ được phủ một lớp trì hoãn sự trương nở để bảo vệ sản 
phẩm khỏi sự ảnh hưởng của nước trong bê tông mới đổ và trương nở trước khi bê tông ninh 
kết 

 được sử dụng rộng rãi trong nghành xây dựng với mục đích để trám khe giữa cho các cấu 
kiện bê tông đúc sẵn, thép và các vật liệu khác. 

 Là vật liệu chống thấm tự trương nở khi gặp nước hoặc hơi ẩm tạo ra vật liệu có khả năng 
lấp đầy những kẽ hở của khe kết nối bê tông 

 Sản phầm phù hợp với tất cả các khe hở khác nhau 

 Có tính hút nước mạnh tạo nên áp lực tự trương nở và chặn kín nước 

 Sika hydrotile CJ dễ vận chuyển, dễ thi công, có thể lắp đặt sau khi tháo ván khuôn 

 Mặt ngoài của Sika hydrotile CJ phủ một lớp trì hoãn trương nở để bảo vệ sản phẩm; khi bê 
tông ninh kết lớp bảo vệ sẽ mất đi, thanh trương nở sẽ bắt đầu hoạt động 

 Quá trình thi công thanh trương nở rất nhanh, từ đó giúp tiết kiệm thời gian thi công, giảm giá 
thành xây dựng công trình. 

 Duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết bất lợi 

 Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ an toàn đối với cả môi trường và người lắp đặt; sử dụng 
do nó được làm từ những vật liệu không gây độc hại 

Thanh trương nở Sika Hydrotite CJ được ứng dụng trong các hạng mục xây dựng nào ? 
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Sở hữu nhiều ưu điểm vuợt trội nên thanh trương nở Sika Hydrotite CJ được ứng dụng cao trong nhiều 
hạng mục công trình bao gồm: 

 Sử dụng như là chất chống thấm cho khe thông thường 

 Dùng cho khe nối thi công được hình thành tại công trường 

 Trám khe giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn, thép và các vật liệu khác 

 Dùng được cho công trình chứa nước sinh hoạt 

 Dùng được cho các kết cấu chịu lực: Đường xá, cầu, tầng hầm, mạch ngừng bê tông… 

 Ứng dụng được cho các loại bể 

 Xây dựng các khớp nối đối với cốt thép, bê tông 

 Dùng để quấn quanh nền bê tông, ống xuyên sàn, qua mặt tường 

 Chống thấm xuyên tường, chống thấm cổ ống xuyên sàn 

 Chống thấm cho mạch ngừng thi công của kết cấu bê tông trong các phần như: Tường, 
tường bể chứa nước, sàn tầng hầm 
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Các ứng dụng của thanh trương nở 

Cách sử dụng thanh trương nở Sika Hydrotite CJ để đạt hiệu quả cao 

Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng thanh trương nở Sika hydrotile CJ. Để sản phẩm đạt hiệu quả tối đa 
bạn làm theo các bước sau đây: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt bê tông phải đặc chắc, sạch sẽ, khô ráo, toàn bộ bề mặt không bị ô nhiễm 

 Tất cả bụi bẩn, các chất kết dính, xi măng, dầu mỡ; rỉ sét và các thành phần dễ bong tróc 
khác phải được loại bỏ bằng các biện pháp thích hợp. 

 Bề mặt bê tông phải đông cứng tối thiểu 24 giờ trước khi thi công thanh trương nở Sika 
hydrotile CJ 

 Có thể làm một rãnh nhỏ với gờ vát nhẹ tại khe nối cho phép đặt băng Sika hydrotile CJ lên 
trên. 

 Việc này sẽ giảm thiểu rủi ro do sự dịch chuyển thanh trương nở trong quá trình đổ bê tông 
lần 2 
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 Và như vậy cũng làm tăng khả năng trương nở của thanh khi tiếp xúc với nước 

Bê tông thi công tại công trường 

 Có thể thi công thanh trương nở Sika Hydrotite CJ-Type lên trên bề mặt phẳng của lớp bê 
tông thứ nhất mà không cần các đường rãnh nhưng phải đảm bảo được cố định ở chính giữa 
bề dày của bê tông bằng chất kết dính và đinh bê tông 

 Khi bề mặt bê tông lớp thứ nhất không bằng phẳng nên dùng một miếng ván làm phẳng trước 
khi ninh kết hoặc làm phẳng mặt bằng chất kết dính như sikaflex construction AP hoặc 
sikaflex PRO 

Bê tông đúc sẵn 

 Làm sạch bụi, bùn hoặc dầu mỡ bằng bàn chải sắt trước khi kết nối Sika Hydrotite CJ với 
Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF). Nói chung không nên dùng đinh bê tông 
để định vị Sika Hydrotite CJ-Type 

 Để đạt kết quả tốt nhất nên thi công Sika Hydrotite CJ lên bề mặt phẳng đảm bảo độ dính tốt. 
Nên bao phủ bê tông ở cả hai mặt tối thiểu la 80mm 

 Bất kì sự khác biệt trong mức cho phép này phải tùy thuộc vào cường độ bê tông và cốt thép 
được sử dụng 

 Trong các trường hợp như thế nào có thể giảm độ dày bao phủ 50mm 

 Sika Hydrotite CJ-Type có thể thi công trực tiếp lên bề mặt bằng phẳng hay đường rãnh bê 
tông được đục trước 

Tạo đường rãnh 

 Khi lắp ván khuôn cho lần đổ bê tông thứ nhất nên tạo một đường rãnh để đặt Sika Hydrotite 
CJ-Type bằng cách dàn xếp các thanh nẹp trên ván khuôn ở mặt bê tông 

 Nếu không sử dụng ván khuôn cho mặt bên của khe, đặt một thanh gỗ hoặc một thanh mốp 
nhựa poly-etylen/polystyren có cùng tiết diện như loại CJ lên trên bề mặt bê tông thứ nhất và 
tạo rãnh để đặt thanh trương nở Sika Hydrotite CJ 

Khe nối 

 Chiều dài của Sika Hydrotite CJ-Type có thể bằng cách nối đối đầu 

 Vì trên tiết diện của thanh trương nở Sika Hydrotite CJ có vài lỗ hổng nên các mối nối phải 
kết dính cẩn thận để tránh nước thâm nhập vào 

 Để kết dính vào khe kết nối sử dụng Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) 

Kết nối 

 Làm sạch bụi, dầu nhớt … khỏi bề mặt trước khi thi công. Thi công đều chất kết dính lên bề 
mặt bê tông thứ nhất 

 Dùng Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) như là chất  kết dính. 

 Cho gói Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) vào trong súng bơm Sika. Cắt bỏ 
đầu gói Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF). 

 Gắn vòi bơm trở lại và thi công Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) lên những 
nơi sẽ dán Sika Hydrotite CJ-Type . 
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 Đặt Sika Hydrotite CJ-Type lên trên Sikaflex Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) vừa 
mới thi công 

 Trong một số trường hợp cần giữ nguyên áp lực nén trong suốt thời gian chờ Sikaflex 
Construction AP (hoặc Sikaflex PRO 3WF) khô 

Hướng dẫn cách sử dụng thanh truong nở Sika Hydrotite CJ 

Kết quả thử nghiệm nội bộ 

Đặc tính trương nở của Sika Hydrotite CJ-Type tùy thuộc vào lượng nước 

Kháng hoá chất: 

 Sự ảnh hưởng của độ pH trong bê tông, vữa rót và nước trong đất tới sự giãn nở của Sika 
Hydrotite CJ-Type được thử nghiệm bằng cách cao su ưa nước như sau. 

 Mẫu thử được ngâm trong mỗi loại trong dung dịch trong 7 ngày và ghi lại độ căng và độ giãn 
dài đo được. 

 Sau đó mẫu được lấy ra khỏi dung dịch và được ngâm nước trong 7 ngày. Mẫu sau đó được 
so sánh với mẫu giãn nở trong nước. 

Kết quả thử nghiệm: 

 Giá trị thu được cả về lý tính và sự giãn nở đã được so sánh với những số liệu mẫu thử với 
nước trong vôi 

 Sika Hydrotite CJ-Type vẫn giữ được 90% hoặc hơn giá trị tất cả các dung dịch liệt kê ở bảng 
2 bên dưới 

 Độ bền (đặc tính gia tăng sức chịu nóng) 

 Để quan sát độ bền của Sika Hydrotite CJ-Type, một thử nghiệm độ bền nóng được thực 
hiện ở 5000C trong 720 ngày. Sika Hydrotite CJ-Type khô cứng và mất sự giãn dài trong một 
chừng mực do bởi tác động của sức nóng và oxy ,tuy nhiên nó vẫn đạt được giá trị về độ 
giãn dài hơn 70% 

Kết quả thí nghiệm Sika Hydrotite CJ-Type 

Loại 

dung 

Thay đổi về 

lý tính sau 7 

Kết quả về sự 

giãn nở sau 
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dịch 

thử 

nghiệm 

ngày khi ngâm 7 

ngày trong 

nước tiếp sau 

khi ngâm 

dung dịch 

Lực căng 
Lực 

căng 

Độ 

giãn 

dài 

Dung 

dịch pH 3 
0 0 0 

Dung 

dịch pH 5 
0 0 0 

PH 7 – – – 

Dung 

dịch pH 9 
0 0 0 

Dung 

dịch pH 

11 

0 0 0 

Dung 

dịch có 

chống 

sắt 

0 0 0 

Dung 

dịch 

bentonit 

0 0 0 

Dung 

dịch vữa 

lỏng 

0 0 0 

Những điều cần lưu ý khi thi công và giới hạn thi công 

 Sản phẩm không phải vật liệu trám khe co giãn, không được dùng cho khe co giãn tránh làm 
nứt bê tông. 
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 Cần thi công lớp bê tông dày tối thiểu là 80mm và sử dụng thép gia cố. 

 Sự trương nở của Sika Hydrotite CJ tùy thuộc vào lượng nước. 

 Kháng hóa chất sự ảnh hưởng của pH trong bê tông vữa rót và nước trong đất tới 

 Khi sử dụng cho ống xuyên tường hoặc kết cầu ngầm khác, cần cắt thanh trương nở theo 
chiều dài đo được và đặt giáp vòng xung quanh vị trí cần lắp đặt. 

 Nên để thanh trương nở tiếp xúc trực tiếp với bề mặt dọc theo toàn bộ chiều dài của vị trí lắp 
đặt 

 Sản phẩm không phù hợp cho khe co giãn mà chỉ thích hợp cho mạch ngừng thi công 

 Không nên lắp đặt thanh trương nở trên bề mặt nước ứ đọng hoặc đóng băng 

 Khi thi công nên mang gang tay, đồ bảo hộ 

 Nên để sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em 
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